






 

 

 

 



 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN BÀI 5,6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT 

  

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

  

Câu 1. Rễ cây chủ yếu hấp thụ nito ở dạng nào sau đây? 

    A. NO2
-, N2.       B. NO2

- và NO3
-.                 C. NO2

- và NH4
+.  D. NO3

- và NH4
+ 

Câu 2. Các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được là 

     A. nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ ở dạng khử NH4
+.  

     B. nitơ vô cơ trong các muối khoáng, nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất), cây hấp thụ được là 

nitơ khoáng (NH4
+ và NO3

–). 

    C. nitơ vô cơ trong các muối khoáng (có trong đất) và cây hấp thu được là nitơ khoáng (NH3 và NO3
–). 

    D. nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật và vi sinh 

vật). 

Câu 3. Vi khuẩn có khả năng cố định nitơ khí quyển thành NH4
+ nhờ 

    A. Các loại vi khuẩn này sống kị khí.                B. Lực liên kết ba của nito yếu. 

    C. Các loại vi khuẩn này giàu ATP.          D. Các loại vi khuẩn này có hệ enzim nitrogenaza. 

Câu 4. Sơ đồ sự cố định nitơ khí quyển là 

    A. N2 + 3H2  →   2NH3.                      B. 2NH3  →   N2 + 3H2.  

    C. 2NH4
+  →  2O2 + 8e-  →  N2 + 4H2O.       D. glucôzơ + 2N2  →  axit amin. 

Câu 5. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ 

phân tử ( NO3
- → N2) là 

    A. làm đất kĩ, đất tơi xốp và thoáng.                                B. khử chua cho đất.       

    C. giữ độ ẩm vừa phải và thường xuyên cho đất.                   D. bón phân vi lượng thích hợp. 

Câu 6. Hoạt động nào sau đây của vi sinh vật làm giảm sút nguồn nitơ trong đất? 

    A. Nitrat hóa.                 B. Khử nitrat hóa.              C. Cố định nitơ.      D. Amôn hóa. 

Câu 7. Trong các loại vi khuẩn cố định nitơ khí quyển gồm: Azotobacter, Rhizobium, Clostridium, 

Anabaena. Loại vi khuẩn sống trong nốt sần các cây họ đậu 

    A. Clostridium.    B. Rhizobium.                   C. Azotobacter.                      D. Anabaena. 

Câu 8. Nhóm sinh vật nào có khả năng cố định nitơ phân tử? 

    A. Mọi vi khuẩn.                                 

    B. Mọi vi sinh vật. 

    C. Chỉ những vi sinh vật sống cộng sinh với thực vật. 

    D. Một số vi khuẩn sống tự do (vi khuẩn lam - Cyanobacteria) và sống cộng sinh (chi Rhizobium). 

Câu 9. Khi bón phân qua lá cần phải chú ý đặc điểm nào sau đây? 

    A. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa. 

    B. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

    C. Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa. 

    D. Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

Câu 10. Bón phân hợp lí là 

    A. phải bón thường xuyên cho cây. 

    B. sau khi thu hoạch phải bổ sung ngay lượng phân bón cần thiết cho đất. 

    C. phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N, P, K. 



    D. bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách. 

  

  

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây không thế sống được? 

Vì: nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cây (vai trò 

cấu trúc và vai trò điều tiết) 

2. Vì sao trong mô thực vật diễn ra qúa trình khử nitrat? 

Vì: trong 2 dạng nitơ cây hấp thụ được từ môi trường có dạng NO3
- là dạng oxi hoá, nhưng trong cơ thể 

thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử do đó nitrat cần được khử thành amôni ( NH4
+ )để tiếp tục được đồng 

hoá thành axit amin, amit, prôtêin… 

  

--------------------HẾT------------------------ 

 

 

 

 


